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MÔN: TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 6: HÀNH TINH XANH CỦA EM
                                             BÀI 13: TIẾNG CHỔI TRE             Số tiết:  4 tiết
(Tiết 1 +2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng bào thơ Tiếng chổi tre, biết  ngắt nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ. Hiểu nội dung bài: Nhận biết được thời gian, địa điểm được miêu tả trong baig thơ, hiểu được công việc thầm lặng, vất vả nhưng đầy ý nghĩa của chị lao công, từ đó có thái độ trân trọng, giữ gìn môi trường sống quanh mình. Biết viết chữ viết hoa X cỡ vừa và cỡ nhỏ. Viết đúng câu ứng dựng: Xuân về, hàng cây bên đường thay áo mới. Nhận biết các sự việc trong câu chuyện Hạt giống nhỏ qua tranh minh họa và câu hỏi gợi ý dưới tranh. Nghe kể chuyện rồi kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuện dựa vào tranh.
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong bài thơ tự sự. Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận. Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Yêu quý và trân trọng những công việc thầm lặng mang ý nghĩa lớn lao. Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ. Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Biết thể hiện lòng biết ơn đối với những người lao động bình thường, ý thức bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Bài giảng power point , SGK Tiếng Việt 2/ tập 2, Mẫu chữ hoa X.
- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt 2/tập 2, vở Tiếng Việt, bảng con.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
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	1. Hoạt động Mở đầu
 - GV cho HS quan sát tranh minh hoạ, kết hợp đặt câu hỏi gợi ý để HS thấy được điểm khác nhau giữa hai con đường trong hai bức tranh và lí giải được nguyên nhân của sự khác biệt đó. 
- Hai bức tranh vẽ những hình ảnh gì?



- 2 bức tranh miêu tả thời điểm nào trong ngày?

- Quang cảnh con đường trong hai bức tranh có gì khác nhau?










- Vì sao con đuờng trong bức tranh thứ hai lại trở nên sạch sẽ như vậy?
+ Em đã bao giờ nhìn thấy một người lao công làm việc chưa? Em nhìn thấy ở đâu?
+ Những người lao công họ thường làm những việc gì? 
- Em nghĩ gì về công việc của họ? Nếu không có những người lao công như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao?
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
*Đọc bài “Tiếng chổi tre ”
+ GV đọc mẫu toàn bài thơ và hướng dẫn cách đọc: đọc bằng giọng điệu tâm tình, tha thiết để diễn tả lòng biết ơn đối với chị lao công. Ngắt giọng nhấn giọng ở những chỗ bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên, biết ơn của nhân vật. 
+ GV hướng dẫn chia đoạn: (3 đoạn) theo như cách trình bày trong SHS 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến Quét rác…
+ Đoạn 2: Những đêm đông đến Quét rác
+ Đoạn 3: Còn lại.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lượt 1
+ GV cho HS nêu một số từ ngữ khó phát âm và dễ bị nhầm lẫn. Sau đó hướng dẫn các em phát âm.
+ GV nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương: Trần Phú, chổi tre, Xao xác, lặng ngắt... để HS đọc.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lượt 2.
- GV và HS giải nghĩa một số từ ngữ trong văn bản.





- GV hướng dẫn HS luyện đọc câu:
Tiếng chổi tre/ Xao xác/ Hàng me//, Tiếng chổi tre/ Đêm hè/ Quét rác…//, Chị lao công/ Như sắt/ Như đồng//, Chị lao công/ Đêm đông/ Quét rác…//
* Luyện đọc theo cặp, nhóm
+ Từng nhóm 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn trong nhóm. 
- GV giúp đỡ học sinh trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài.
-  GV yêu cầu HS đọc toàn bộ văn bản. 
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
3.1. Trả lời câu hỏi
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.55.
Câu 1. Chị lao công làm việc vào những thời gian nào?
- Tổ chức cho HS đọc thầm đoạn thơ thứ nhất và thứ hai để tìm thông tin về thời gian chị lao công làm việc.
- Yêu cầu HS nêu câu trả lời bằng câu trọn ý và thống nhất đáp án chung của lớp.
- Mở rộng bằng câu hỏi về khung cảnh đêm hè và đêm đông, hướng dẫn HS nói dựa vào hình ảnh thơ.
- Yêu cầu HS tưởng tượng con đường trong hai đoạn thơ đầu và chia sẻ bằng 2–3 câu miêu tả.
Câu 2. Đoạn thơ thứ hai cho biết công việc của chị lao công vất vả như thế nào?
- Tổ chức cho HS đọc kĩ câu hỏi và đọc thầm đoạn thơ thứ hai để tìm các từ ngữ miêu tả con đường đêm đông.
- Gợi ý HS tưởng tượng mình là chị lao công trong cảnh tượng đó để bộc lộ cảm xúc và mức độ vất vả.
- Tổ chức HS trao đổi cặp đôi rồi mời một số HS chia sẻ trước lớp, khuyến khích trả lời dài, có dẫn chứng.

Câu 3. Những câu thơ sau nói lên điều gì
             Những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về

- GV đưa ra các đáp án a, b, c.


- GV Gọi HS nêu đáp án.


- Vì em lại chọn đáp án đó?


- GV nhận xét tuyên dương và đánh dấu vào đáp án đúng.
Câu 4. Tác giả nhắn nhủ em điều gì qua 3 câu thơ cuối?
- GV cho HS làm việc nhóm.
- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả câu 4 và khuyến khích nói rõ thông điệp của tác giả.- GV hướng dẫn mở rộng và vận dụng.
- Liên hệ: yêu cầu HS nêu việc làm cụ thể để giữ đường phố sạch đẹp và thực hiện hoạt động “Một điều em có thể làm cho Trái Đất”.
*LGGD Phòng chống rác thải nhựa:  Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường xung quanh, không xả rác thải nhựa ở những nơi công cộng bằng những việc làm cụ thể như: không xả rác; giữ vệ sinh nơi công cộng; tham gia trực nhật, nhắc bạn giữ sạch lớp và khu vực sinh hoạt, sẵn sàng thực hiện và nhắc bạn cùng làm..
* Học thuộc lòng
- Khuyến khích HS học thuộc những câu thơ/đoạn thơ yêu thích và về đọc cho người thân nghe.
* Luyện đọc lại
- Đọc diễn cảm toàn bài thơ để HS có mẫu giọng đọc và cách ngắt nghỉ chuẩn.
- Gọi 1–2 HS đọc to toàn bài trước lớp để kiểm tra khả năng đọc trọn vẹn.
- Yêu cầu HS tự luyện đọc toàn bài để tự sửa lỗi về phát âm, tốc độ và nhịp.
- Nhận xét, biểu dương và góp ý cụ thể để HS tiến bộ ở lần đọc sau.
3.2. Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1. Trong đoạn thơ thứ nhất, từ nào miêu tả âm thanh của tiếng chổi tre?
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr. 55.
- HS thảo luận nhóm 4.
- Từng HS nêu đáp án và lí do lựa chọn đáp án của mình.
- GV thống nhất đáp án ( từ xao xác).
- GV giải thích nghĩa của từ
- Hãy đặt cho cô một câu với từ này.
- GV và HS thống nhất đáp án đúng.
Bài 2: Thay tác giả nói lời cảm ơn đối với chị lao công.
- GV mời 1 - 2 HS nói lời cảm ơn đối với chị lao công.
- GV hướng dẫn HS cách nói lời cảm ơn
* GV lưu ý: GV khuyến khích HS nói lời cảm ơn bằng nhiều cách khác nhau trong nhóm, càng phong phú càng tốt.
* Củng cố, dặn dò
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
- Mời HS chia sẻ cảm nhận sau bài học và tiếp nhận ý kiến của HS theo tinh thần tôn trọng.
- Nhận xét, khen ngợi, động viên HS và dặn dò việc thực hiện ở nhà và ở trường..
- Dặn: Chuẩn bị bài sau.

	
- HS quan sát tranh thảo luận theo cặp,
Sau đó đại diện từng nhóm đứng lên trả lời câu hỏi:

- Bức tranh tứ nhất vẽ hình ảnh bác lao công đang quét dọn đường phố, bức tranh thứ hai vẽ cảnh đường phố sạch đẹp có xe cộ và người qua lạ.
- Bức thứ nhất vẽ vào thời điểm ban đêm, bức tranh thứ hai vẽ vào thời điểm ban ngày.
- Bức tranh thứ nhất vẽ con đường lúc ban đêm, có ánh trăng, có đèn đường và con đường đang được chị lao công quét dọn, còn rất nhiều rác còn bức tranh thứ hai vẽ cảnh ban ngày, có ánh mặt trời rực rỡ, đường phố đã được quét dọn sạch sẽ, bức tranh này không còn hình anh chị lao công thay vào đó là hình anh xe cộ và các bạn HS đang hớn hở tới trường. 
- Vì đã được chị lao công quét dọn trong đêm hôm trước.
- HS trả lời
- Quét dọn rác trên đường, khuân vác rác lên xe...
- HS nối tiếp chia sẻ








- HS đọc thầm theo











- HS đọc
- HS nêu.


- HS lắng nghe



- HS nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp
+ Từ xao xác: tiếng động nối tiếp nhau trong cảnh yên tĩnh.
+ Từ lao công: người làm các công việc vệ sinh phục vụ.






- 1 nhóm 3 HS đọc mẫu trước lớp. 2 nhóm đọc nối tiếp 3 đọc đoạn.


- HS đọc cá nhân toàn bộ văn bản.






- Đọc thầm hai đoạn đầu; gạch chân chi tiết về thời gian; chuẩn bị trả lời

- Trả lời: Chị lao công làm việc vào đêm hè và đêm đông; nói rõ ràng.

- Nêu khung cảnh: đêm hè có hàng me, tiếng xao xác; đêm đông gió rét, đường vắng…; diễn đạt trọn ý.
- Tưởng tượng và miêu tả: ánh đèn, gió, tiếng chổi, con đường vắng; nói rõ ràng.



- Đọc thầm đoạn 2; gạch chân từ ngữ miêu tả; chuẩn bị chia sẻ.

- Nêu cảm giác: lạnh, mệt, cô đơn, vẫn cố gắng; diễn đạt thành câu đầy đủ.
- Trao đổi với bạn; chia sẻ trước lớp: làm đêm khuya, gió rét, đường vắng, vẫn quét rác…; bày tỏ sự cảm phục.







-  Qua 3 câu thơ cuối tác giả muốn nhắn nhủ em giữ gìn đường phố sạch đẹp.
- Đại diện 1- 2 nhóm lên trả lời câu hỏi.
- HS trả lời: Họ làm công việc dọn dẹp vẹ sinh, phục vụ ... ở những nơi công cộng, cơ quan, trường học...




- HS làm việc nhóm
- Trình bày: giữ gìn đường phố sạch đẹp; biết nhớ ơn tiếng chổi tre; nói trọn ý.

- Nêu việc làm: bỏ rác đúng nơi, phân loại rác, tiết kiệm điện nước…; viết vào “lá” và dán lên cây.
- HS lắng nghe









- Chọn đoạn yêu thích; luyện thuộc; đọc cho người thân nghe để chia sẻ cảm xúc biết ơn.

- Lắng nghe; ghi nhớ giọng đọc; chuẩn bị đọc lại.
- Đọc to rõ; ngắt nghỉ đúng; thể hiện giọng tha thiết.
- Tự luyện đọc; tự điều chỉnh; ghi nhớ lỗi cần sửa.
- Lắng nghe; tiếp thu; sửa lỗi và cố gắng đọc hay hơn.



- 1-2 HS đọc.
- HS hoạt động nhóm 4, tìm từ miêu tả âm thanh (xao xác)

- Đại diện nhóm nêu kết quả: 2-3 nhóm chia sẻ.
- HS đặt câu với từ xao xác.



- HS nối tiếp chia sẻ. HS khác góp ý.

VD: Chúng em xin được cảm ơn các chị lao công, nhờ có các chị mà



- HS trả lời
- Chia sẻ cảm nhận: biết ơn, cảm phục; tự hứa giữ vệ sinh, không xả rác.
- Ghi nhớ dặn dò: trân trọng người lao động; bảo vệ môi trường; chuẩn bị bài sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
